
1 Trần Tuấn Anh 20/09/1989 Nam Hưng Yên Khá

2 Lê Phương Anh 31/10/1993 Nữ Hà Nội Khá

3 Cao Tiến Anh 25/12/1991 Nam Hà Nội Khá

4 Lê Ngọc Bảo 16/02/1993 Nam Hà Nội Giỏi

5 Trần Thị Bích 10/01/1993 Nữ Hưng Yên Giỏi

6 Hoàng Văn Bình 22/02/1993 Nam Bắc Giang Khá

7 Đặng Thị Ca 18/05/1990 Nữ Bắc Giang Giỏi

8 Hoàng Quốc Đạt 12/02/1993 Nam Thanh Hóa Khá

9 Phan Văn Định 09/01/1991 Nam Lạng Sơn Khá

10 Đỗ Thị Hà 10/06/1989 Nữ Hà Nam Giỏi

11 Đào Thái Hà 29/07/1993 Nữ Sơn La Giỏi

12 Phạm Văn Hằng 02/06/1992 Nam Nam Định Khá

13 Lê Văn Hậu 20/09/1993 Nam Hà Giang Khá

14 Dương Thị Hiền 14/06/1989 Nữ Nam Định Giỏi
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15 Trần Xuân Hiệp 18/05/1993 Nam Hà Nội TB. Khá

16 Ngô Minh Hiếu 08/03/1993 Nam Quảng Ninh Khá

17 Bùi Thị Hoa 17/11/1992 Nữ Thái Bình Khá

18 Nguyễn Thị Hoan 12/03/1991 Nữ Hưng Yên Giỏi

19 Trần Thị Hồi 11/10/1992 Nữ Quảng Ninh Giỏi

20 Ngô Thị Huệ 03/02/1993 Nữ Hải Dương Giỏi

21 Nguyễn Thị Khánh 14/07/1991 Nữ Thái Bình Khá

22 Trần Văn Linh 28/05/1989 Nam Nghệ An Giỏi

23 Trần Thị Loan 02/10/1984 Nữ Hà Nội Giỏi

24 Nguyễn T. Hiền Lương 02/11/1992 Nữ Hà Tĩnh Giỏi

25 Nguyễn Thúy Nga 12/04/1989 Nữ Hà Nội Giỏi

26 Lê Thị Nga 02/03/1991 Nữ Thanh Hóa Khá

27 Hà Trung Nghĩa 29/03/1991 Nam Quảng Ninh Khá

28 Lâm Việt Ninh 20/06/1993 Nam Hà Giang Giỏi

29 Trần T. Tuyết Ninh 14/10/1993 Nữ Hà Nội Khá

30 Phạm Thị Phương 20/09/1993 Nữ Hải Dương Khá
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31 Phan Văn Quang 29/09/1990 Nam Bắc Ninh Khá

32 Nguyễn Văn Quang 23/04/1993 Nam Hưng Yên Giỏi

33 Nguyễn Thị Quyên 04/05/1990 Nữ Bắc Giang Giỏi

34 Nguyễn Thế Quyền 12/10/1992 Nam Hà Nam Khá

35 Nguyễn Thị Sen 16/02/1993 Nữ Nam Định Giỏi

36 Cung Thanh Tân 15/11/1988 Nam Hà Nội Giỏi

37 Nguyễn T. Hồng Thắm 17/05/1989 Nữ Hà Nam Giỏi

38 Vương Thị Thể 06/12/1989 Nữ Hà Nội Giỏi

39 Đinh Văn Thùy 09/05/1983 Nam Quảng Bình Giỏi

40 Vũ Thị Thủy 13/04/1982 Nữ Thái Bình Giỏi

41 Lê Thị Thủy 14/04/1992 Nữ Hà Tĩnh Giỏi

42 Bùi Thị Tính 10/03/1988 Nữ Hòa Bình Giỏi

43 Bùi Thị Toán 22/12/1991 Nữ Hà Nội Giỏi

44 Luân Văn Trần 26/02/1991 Nam Bắc Kạn TB. Khá

45 Phùng T. Mai Trang 20/10/1993 Nữ Hà Nội Khá

46 Trịnh Bá Trường 26/08/1992 Nam Hà Nội Khá
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47 Nguyễn Văn Trưởng 30/08/1993 Nam Thái Bình Giỏi

48 Vũ T. Thanh Vân 29/12/1992 Nữ Hà Nội Khá

49 Cao Xuân Viện 16/08/1993 Nam Nam Định Khá

50 Trịnh Thị Yến 04/12/1993 Nữ Hà Nội Giỏi

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2013


